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                          Tiết 33- Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ

       Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

	Các hoạt động tự học
	HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Tên bài học/ chủ đề
	Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ 

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	Hoàn thành bài tập sau:
Dấu hiệu so sánh

Lớp cá sụn

Lớp cá xương

Nơi sống

Đặc điểm dễ phân biệt

Đại diện
Quan sát hình 34 (1-70 và hoàn thành bảng trong SGK trang 111.

- So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương?
- Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt lớp cá sụn và lớp cá xương?

- Cá có vai trò gì trong tự nhiên và đời sống con người?

 - Để bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá ta cần phải làm gì?

	Hoạt động 2. Bài tập kiểm tra đánh giá
	   Là HS các em phải làm gì để bảo vệ cá?
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Tiết 33- Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC LỚP CÁ 
I. Sự đa dạng về thành phần loài và môi trường sống
1. Đa dạng về thành phần loài
2. Đa dạng về môi trường sống
* Cá gồm:

- Lớp cá sụn: Bộ xương bằng chất sụn. 

+ Khe mang trần. 

+ Da nhám. 

+ Miệng nằm ở phần bụng.  

+ Sống ở nước mặn và nước lợ.

- Lớp cá xương: bộ xương bằng chất xương.

+ Khe mang có nắp mang che chở. 

+ Da phủ vảy xương và có chất nhày. 

+ Miệng nằm ở đầu mõm, 

+ Sống ở nước lợ, nước mặn, nước ngọt.
- Điều kiện sống khác nhau đã ảnh hưởng đến cấu tạo và tập tính của cá.
II. Đặc điểm chung.

Hs tự học

III. Vai trò của cá.
- Lợi ích: 

+ Cung cấp thực phẩm.

+Nguyên liệu chế thuốc chữa bệnh. 

+ Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. 

+ Diệt bọ gậy, sâu bọ hại lúa. + Giải trí, làm cảnh
- Tác hại : Gây độc cho người
ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I CHƯƠNG 1, 2, 3
(TUẦN SAU TIẾP TỤC ÔN CHƯƠNG 4, 5)
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I  2021-2022
MÔN SINH HỌC 
KHỐI LỚP 7
CHƯƠNG 1, 2, 3

Câu 1: Những loài thuộc ngành Động vật nguyên sinh là:

A. Trùng kiết lị, trùng sốt rét, giun đất, trùng đế giày, trùng roi

B. Trùng kiết lị, trùng sốt rét, trùng roi, sán lá gan, giun đũa
C. Trùng biến hình, thủy tức, trùng sốt rét, sán lá gan, giun đũa
D. Trùng sốt rét, trùng kiết lị, trùng roi, trùng biến hình, trùng đế giày

Câu 2: Loài nào có lối sống khác với các loài còn lại:

A. Trùng biến hình                             B. Trùng roi

C. Trùng sốt rét                                  D. Trùng giày
Câu 3: Trùng giày di chuyển nhờ bộ phận nào?

A. Roi                                   B. Lông bơi từ miệng tỏa ra

C. Chân giả                          D. Lông bơi mọc quanh cơ thể
Câu 4: Hình thức sinh sản ở trùng giày là:

A. Phân đôi
B. Nảy chồi             C. Tiếp hợp     D. Phân đôi và tiếp hợp
Câu 5: “Bệnh do 1 loài thuộc ngành động vật nguyên sinh sống kí sinh gây ra, làm bệnh nhân rơi vào trạng thái lên cơn sốt rét, mệt mỏi, suy nhược và có tỷ lệ tử vong rất cao”.  Hãy cho biết bệnh lan truyền qua loài nào sau đây:

A. Ruồi                                                   B. Ong

C. Muỗi vằn                                           D. Muỗi Anophen

Câu 6: Trùng roi có thể tự dưỡng như thực vật là nhờ cơ thể có:
A. Hạt dự trữ                                         B. Hạt diệp lục


C. Điểm mắt
                       D. Nhân
Câu 7: Đặc điểm chung về dinh dưỡng của ngành động vật nguyên sinh là:

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng

C. Thức ăn là hồng cầu

D. Tự dưỡng và dị dưỡng
Câu 8: Dưới đây là các giai đoạn vòng đời của trùng sốt rét:

(1) Trùng sốt rét do muỗi Anophen truyền vào máu người ; 
(2) Phá vỡ hồng cầu chui ra ngoài và lại chui vào hồng cầu khác tiếp tục vòng đời;
(3) Xâm nhập vào tế bào máu (hồng cầu) sử dụng hết chất nguyên sinh bên trong ; (4) Sinh sản vô tính cho nhiều trùng sốt rét mới .

Em hãy sắp xếp theo đúng thứ tự vòng đời của trùng sốt rét:
A. 1 ( 2 ( 3 ( 4                                           B. 3 ( 2 ( 4 ( 1

C. 1 ( 3 ( 4 ( 2                                           D. 4 ( 3 ( 2 ( 1
Câu 9: Biện pháp để phòng tránh bệnh kiết lị là:

A. Thực hiện vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống sôi. 
B. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn uống, sau khi đi vệ sinh. 
C. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi,  xử lý phân, tuyệt đối không dùng phân tươi bón cho rau...
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 10: Biện pháp để phòng tránh bệnh sốt rét là:

A. Thường xuyên ngủ màn

B. Dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm.

C. Không để ao tù nước đọng, diệt muỗi, diệt bọ gậy
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 11: “Co bóp dù, đẩy nước qua lỗ miệng và di chuyển về phía ngược lại.” Đây là cách di chuyển của:

A. Thủy tức                         B. San hô

C. Sứa                                 D. Hải quỳ
Câu 12: Hình thức sinh sản “Tái sinh” chỉ xảy ra ở đại diện nào của ngành ruột khoang?

A. Sứa                                         B. San hô

C. Hải quỳ                                   D. Thủy tức
Câu 13: Ở ven biển nước ta thường gặp loài ruột khoang cơ thể hình trụ, kích thước khoảng từ 2 – 5 cm, có nhiều tua miệng xếp đối xứng với nhau và có màu rực rỡ như cánh hoa đó là: 

A. Thuỷ tức         B. Hải quỳ             C. Sứa                 D. San hô

Câu 14: Đâu là cách di chuyển của thủy tức?

A. Di chuyển kiểu sâu đo và lộn đầu

B. Không di chuyển

C. Di chuyển bằng dù

D. Sống cộng sinh, di chuyển nhờ tôm, cua….

Câu 15: Dưới đây là các vai trò của Ngành ruột khoang. Em hãy lựa chọn các vai trò có lợi của Ngành ruột khoang:

1. Cung cấp thức ăn và nơi ẩn nấp cho một số động vật

2. Tạo cảnh quan thiên nhiên độc đáo, làm cân bằng hệ sinh thái biển

3. Một số loài sứa gây ngứa và độc
4. Làm đồ trang trí, trang sức, làm thực phẩm 
5. Đảo san hô ngầm gây cản trở giao thông
6. Góp phần nghiên cứu địa 

A. 1, 2, 3, 4                                B. 1, 4, 5, 6
C. 1, 3, 4, 5                                D. 1, 2, 4, 6
Câu 16: Điểm khác biệt giữa sinh sản nảy chồi ở San hô so với Thủy tức là:
A. Tế bào con không tách rời khỏi cơ thể mẹ

B. Tế bào con tách rời khỏi cơ thể mẹ

C. Tế bào con mọc ra từ cơ thể mẹ

D. Tế bào con sống độc lập với cơ thể mẹ

Câu 17:   “Hải quỳ là nhóm sinh vật của biển, thường có hình dáng như những bông hoa có màu sắc khác nhau, sống bám vào đá. Chúng thường sống cộng sinh với tôm, cua”. Em hãy cho biết ý nghĩa về mối quan hệ cộng sinh giữa Hải quỳ và tôm?

A. Hải quỳ hút chất dinh dưỡng của tôm để nuôi sống cơ thể

B. Tôm lấy chất dinh dưỡng của Hải quỳ

C. Hải quỳ giúp tôm xua đuổi kẻ thù, tôm giúp hải quỳ di chuyển

D. Không có ý nghĩa gì 

Câu 18: Loài động vật thuộc Ngành ruột khoang gây dị ứng, ngứa và có khi gây bỏng da khi chạm phải là:

A. Thủy tức                                            B. San hô

C. Hải quỳ                                              D. Sứa

Câu 19: Biện pháp hiệu quả nhất để người thợ lặn tránh được ngứa khi gặp sứa là :

A. Sát khuẩn tay

B. Bôi kem chống nắng

C. Mặc đồ bơi kín, đeo kính và đeo chân vịt cao su

D. Đeo găng tay và quàng khăn lạnh

Câu 20 : Hải quỳ thường có hình dáng như những bông hoa, có màu sắc sặc sỡ. Trong dinh dưỡng điều này có ý nghĩa gì đối với Hải quỳ ?

A. Để hấp thụ ánh sáng tổng hợp chất dinh dưỡng

B. Để thu hút con mồi

C. Để tạo cảnh đẹp

D. Không có ý nghĩa gì
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Câu 21: Các bộ phận ngoài của cơ thể giun đất theo chú thích ở hình bên là: 

A. 1. Phần đầu có miệng, 2. Phần đai sinh dục, 3. Phần đuôi có hậu môn

B. 1. Phần đuôi có hậu môn, 2. Phần đai sinh dục, 3. Phần đầu có miệng

C. 1. Phần đầu có miệng, 2. Phần đuôi có hậu môn, 3. Phần đai sinh dục

D. 1. Phần đai sinh dục, 2. Phân đuôi có miệng, 3. Phần đầu có hậu môn

Câu 22: Nhóm động vật nào thuộc ngành giun dẹp?

A. Sán lá gan, giun kim, giun móc câu, giun rễ lúa

B. Sán lá gan, sán dây, sán lông, sán lá máu

C. Sán lá gan, sán bã trầu, giun móc câu, giun kim

D. Sán lá gan, sán lông, sán bã trầu, giun móc câu

Câu 23: Cơ quan sinh dục của sán lá gan thuộc kiểu:

A. Phân tính                                                B. Đơn tính

C. Lưỡng tính                                              D. Cả 3 ý đều sai
Câu 24: Loài nào sau đây sống kí sinh trong ruột non người?

A. Giun đũa                                       B. Sán lá gan

C. Sán dây                                         D. Sán lá máu

Câu 25: Sán lá gan sống kí sinh có bộ phận nào tiêu giảm?

A. Mắt       B. Giác bám         C. Lông            D. Mắt và lông bơi

Câu 26: Loài nào sau đây xâm nhập vào cơ thể người qua da?

 A. Sán lá gan        B. Sán bã trầu             C. Sán dây              D. Sán lá máu

Câu 27: Đặc điểm nào sau đây là đúng với sán dây: 

A. Đầu sán nhỏ có giác bám  

B. Ruột phát tiển và dài 8 – 9 m 

C. Các đốt cuối cùng đều mang 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính 

D. Kí sinh ở máu

Câu 28: Sán lông có lối sống là:

A. Bơi lội tự do                                      B. Kí sinh 

C. Chui rúc                                             D. Sống bám

Câu 29: Vòng đời của sán lá gan phải trải qua những giai đoạn ấu trùng nào?

A. Ấu trùng lông, Ấu trùng trong ốc

B. Ấu trùng trong ốc, Ấu trùng có đuôi

C. Ấu trùng lông, Ấu trùng trong ốc, Ấu trùng có đuôi

D. Ấu trùng lông, Ấu trùng có đuôi

Câu 30: “ Giun đũa là một loài giun kí sinh trong ruột non người, nhất là ở trẻ em.Khoảng 1/4 dân số trên Trái đất này bị giun đũa kí sinh, gây đau bụng, đôi khi gây tắc ruột và tắc ống mật dẫn đến suy dinh dưỡng, giảm khả năng phát triển của trẻ…..Khoảng 20-50% người Việt có thể bị nhiễm giun”. Em hãy cho biết, tác hại do giun đũa gây nên:

A. Gây đau bụng, tắc ruột

B. Gây tắc ruột, gây tắc ống mật
C. Gây đau bụng, tắc ống mật, suy dinh dưỡng

D. Gây đau bụng, tắc ống mật, tắc ruột và suy dinh dưỡng

Câu 31: Sán lá gan thích nghi lối sống kí sinh thì bộ phận nào phát triển?

A. Mắt và lông bơi phát triển

B. Giác bám phát triển

C. Cơ quan sinh dục lưỡng tính

D. Không có bộ phận nào cả, sán lá gan sống tự do

Câu 32: Giun đũa thành cơ thể chỉ có lớp cơ dọc phát triển, nên giun đũa di chuyển bằng cách:

A. Chun giãn phồng dẹp cơ thể

B. Chỉ cong cơ thể lại và duỗi ra

C. Không di chuyển

D. Di chuyển bằng lông bơi

Câu 33: Vòng đời của Sán lá gan trải qua:
A. 4 giai đoạn              B. 5 giai đoạn                   C. 4 giai đoạn                D. 6 giai đoạn 

Câu 34: Vòng đời sán lá gan trải qua mấy giai đoạn vật chủ?

A. 1                                 B. 2                                      C. 3                                  D. 4
Câu 35: Sự khác nhau giữa cơ quan sinh dục sán lá gan và giun đũa là:

A. Sán lá gan lưỡng tính, giun đũa không có cơ quan sinh dục

B. Sán lá gan đơn tính, giun đũa lưỡng tính

C. Cả 2 đều có cơ quan sinh dục lưỡng tính

D. Sán lá gan lưỡng tính, giun đũa phân tính

Câu 36: Giun đũa có lớp vỏ cuticun bọc ngoài cơ thể luôn căng tròn điều này có ý nghĩa gì?

A. Giúp giun đũa di chuyển dễ dàng

B. Giúp giun đũa hấp thụ chất dinh dưỡng

C. Giúp giun đũa không bị tiêu hóa bởi dịch tiêu hóa

D. Không có ý nghĩa gì

Câu 37: Trong vòng đời của Sán lá gan, trứng sán lá gan muốn nở thành ấu trùng lông thì trứng cần rơi vào môi trường có điều kiện gì?
A. Môi trường khô ráo

B. Môi trường có nhiệt độ cao

C. Môi trường nước

D. Môi trường  cạn

Câu 38: Giun đất di chuyển nhờ vào đâu?

A. Nhờ sự chun giãn của cơ thể

B. Nhờ các giác bám

C. Nhờ các vòng tơ quanh cơ thể

D. Nhờ sự chun giãn của cơ thể kết hợp với các vòng tơ

Câu 39: Biện pháp để phòng tránh bệnh giun đũa ở người là:

A. Không ăn rau sống, ăn chín uống sôi

B. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

C. Tẩy giun định kì 6 tháng 1 lần

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 40: Vận dụng kiến thức đã học cho biết, vì sao khi trời mưa nhiều, giun đất thường chui lên mặt đất?

A. Vì ngập nước, thức ăn của giun trôi hết nên giun bò lên để kiếm ăn

B. Vì bẩn nên giun bò lên để vệ sinh cơ thể

C. Vì giun hô hấp qua da, do đó ngập nước sẽ làm giun ngạt thở

D. Vì hang bị ngập nên giun bò lên kiếm chỗ ở mới
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